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NỘI DUNG
	
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1: 

	Anh (chị) hãy phân tích định nghĩa vật chất của VI.Lênin và cho biết vai trò của định nghĩa này trong việc hình thành thế giới quan của sinh viên hiện nay?
	3.0 điểm

	
	V. I. Lênin đã đưa ra định nghĩa vật chất:
"Vật chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác". 

	1.0

	
	Định nghĩa có các nội dung cơ bản sau: 

Thứ nhất, với tư cách là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được biểu hiện dưới các hình thức ........


	0.25

	
	Hai là, thuộc tính cơ bản nhất, chung nhất của các dạng vật chất là .......
	0.25

	
	Ba là, vật chất tồn tại khách quan thông qua các sự vật cụ thể. Khi vật chất tác động vào các giác quan, gây nên cảm giác được cảm giác ......
	0.25

	
	Định nghĩa vật chất của Lênin đã giải quyết được vấn đề cơ bản của triết học theo lập trường duy vật biện chứng, mở đường cho các ........
	0.25

	
	Vai trò của định nghĩa này trong việc hình thành thế giới quan của sinh viên hiện nay?
	1.0

	
	
	


	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 2

	Anh (chị) hãy trình bày nội dung những chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Anh (chị) đã làm gì để học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh?
	4.0

	
	+ Một là: Trung với nước, hiếu với dân

Theo Hồ Chí Minh, trung với nước phải gắn liền với hiếu với dân, vì nước là của dân và dân là chủ của đất nước, bao nhiêu quyền hành, lực lượng đều ở …

Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng và giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước, là suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng. 

Hiếu với dân là thể hiện ở chỗ thương dân, tin dân, phục vụ nhân dân hết lòng. Phải gần dân, kính trọng và học tập nhân dân, phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc. 

Trung với nước hiếu với dân vừa là lời kêu gọi hành động, vừa là định hướng chính trị - đạo đức cho mỗi người Việt Nam trong cuộc đấu tranh cách mạng và xây dựng, phát triển đất nước. 

	0.25

0.25

0.25

0.25



	
	+ Hai là: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Cần: Là lao động cần cù, siêng năng, …
Kiệm: Là tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, tiết kiệm sức lao động, …
Liêm: Là luôn luôn tôn trọng và bảo vệ của công và của dân, …

Chính: Là thẳng thắn, đứng đắn, quang minh chính đại. ….
	0.25

0.25
0.25

0.25

	
	Cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính có mối quan hệ chặt chẽ với nhau….

Chí công vô tư : Là luôn công bằng, công tâm, …
	0.25

	
	+ Ba là: Yêu thương con người, sống có nghĩa tình

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đây là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất vì người cách mạng có yêu thương nhân dân mới sẵn sàng làm cách mạng..

Tình yêu thương đó là một tình cảm rộng lớn, trước hết dành cho những người nghèo khổ, những người bị áp bức, bị bóc lột không phân biệt màu da sắc tộc…

Tình yêu thương con người phải được xây dựng trên lập trường giai cấp công nhân, thể hiện trong mối quan hệ hàng ngày với bạn bè, đồng chí, anh em… 
	0.25

0.25

0.25



	
	+ Bốn là: Có tinh thần quốc tế trong sáng

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đây là một trong những phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của đạo đức cộng sản...Bốn phương vô sản đều là anh em.
	0.25

	
	Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hổ Chí Minh.
	0.75

	
	
	

	Câu 3

	Anh (chị) hãy trình bày tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Anh (chị) cần phải làm gì để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
	3.0

	
	Anh (chị) hãy trình bày tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin.
	

	
	           + Một là, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội khác nhau về bản chất. Chủ nghĩa tư bản được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất…..
	0.5

	
	+ Hai là, chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên nền sản xuất đại công nghiệp có trình độ cao. Quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản…..
	0.5

	
	+ Ba là, các quan hệ xã hội của chủ nghĩa xã hội không tự phát nảy sinh trong lòng xã hội tư bản, chúng là kết quả của quá trình xây dựng….
	0.5

	
	+ Bốn là, xây dựng chủ nghĩa xã hội là một công cuộc mới mẽ, khó khăn và phức tạp, phải cần có thời gian để giai cấp công nhân….
	0.5

	
	Anh (chị) cần phải làm gì để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
	1.0

	
	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu: Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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